
Tuần 1 (Từ ngày 5/09 đến ngày  8/09)       Lớp 4A4    

Thứ/

ngày 

Buổi 

học 

Tiết 

Theo 

TKB 

Tiết 

thứ 

theo 

PPCT 

Môn 

(Phân môn) 
Tên bài Đồ dùng 

 

 

 

HAI 

04//09 

Sáng 

1 01 HĐTN   

2 01 Tiếng Việt   

3 01 Toán   

4 02 Tiếng Việt N H   

Chiều 

5 01 HDH   

6 01 Thư viện   

7 01 Tiếng Anh    

8     

 

 

 

 

BA 

05/09 

Sáng 

1 02 Tiếng Việt Viết: Tìm hiểu đoạn văn và câu chủ đề B ĐT, BN 

2 01 Toán -TA   

3 02 Tiếng Anh Unit 1: My Family and Friends - Lesson 1,2  

4 02 

Toán 

Ôn tập các số đến 100000 (Tiết 2)  

- Luyện tập - Trang  7-8 
B ĐT, BN 

Chiều 

5 01 Tin h c Phần cứng và phần mềm   

6 02 HĐTN Em tự hào về bản thân B ĐT, BN 

7 01 

LS - ĐL 

Bài 1: Làm quen với phương tiện h c tập 

môn Lịch sử và địa lí - tiết 1 
B ĐT, BN 

8 01 

     HDH 

Dạy bù Toán thứ 2- Bài: Ôn tập các số 

đến 100000( Tiết 1 ) - Luyện tập -Trang 

6-7  

B ĐT, BN 

 

 

 

 

TƯ 

06/09 

Sáng 

1 04 Tiếng Việt Đ c: Thi nhạc B ĐT, BN 

2 05 Tiếng Việt Đ c: Thi nhạc B ĐT, BN 

3 01 GDTC Bài 1: Đi đều vòng bên phải. (Tiết 1)  

4 03 

Toán 

Ôn tập các ph p tính trong phạm vi 100 000  

( Tiết 1) - Luyện tập Tr   
B ĐT, BN 

Chiều 

5 01 

Công nghệ  
Lợi ích của hoa, cây cảnh đối với đời sống 

(T1) 

B ĐT, 

PHT 

6 01 TA-LK   

7 01 
Khoa h c 

Tính chất của nước và nước với cuộc 

sống (T1) 
B ĐT, BN 

8 01 ATGT  Điều khiển xe đạp an toàn B ĐT, BN 

 

 

 

NĂM 

 

07/09 

Sáng 

1 06 Tiếng Việt Viết: Tìm hiểu đoạn văn nêu ý kiến B ĐT, BN 

2 04 

Toán 

Ôn tập các ph p tính trong phạm vi 100 000 

 ( Tiết 2) - Luyện tập Tr 10 
B ĐT, BN 

3 02 
LS-ĐL 

Bài 1: Làm quen với phương tiện h c tập 

môn Lịch sử và địa lí - tiết 2 
B ĐT, BN 

4 01 Âm nhạc  Một s  kí hiệu ghi nhạc. Đ c nhạc: Bài số 1  

Chiều 5 01 Mĩ thuật     dán đề tài gia đình  



6 03 Tiếng Anh Unit 1: My Family and Friends - Lesson 2  

7 02 
    Khoa h c 

Tính chất của nước và nước với CS ( Tiết 

2) 
B ĐT, BN 

8 06 
HDH 

Dạy bù TV thứ hai- Luyện từ và câu: 

Danh từ 
B ĐT, BN 

 

 

 

SÁU 

08/09 
Sáng 

1 04 Tiếng Anh Unit 1: My Family and Friends - Lesson 2  

2 07 Tiếng Việt N i và nghe: Tôi và bạn B ĐT, BN 

3 01 Đạo đức  Bài 1: Biết ơn người lao động ( Tiết1)  B ĐT, BN 

4 05 

Toán 

Ôn tập các số ph p tính trong phạm vi 

 100 000 ( Tiết 3) 

- Luyện tập Tr 11 

B ĐT, BN 

Chiều 

5 02 GDTC Bài 1: Đi đều vòng phải (Tiết 2)  

6  TALK   

7 03 

HĐTN 

- Dạy bù TV thứ hai - Bài: Đọc: Điều kì 

diệu 

- SHL: CĐ: Tự hào thể hiện khả năng của 

bản thân. 

B ĐT, BN 

 

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 20 

- Số lượt sử dụng BGĐT:  20 

Ngày 28  tháng 8 năm 2023 

Tổ trưởng 

 

 

Bồ Th  Minh Hạnh 

 

 

Phần tổng hợp bổ sung vào tuần cuối mỗi tháng 

  Tháng   9   năm 2023 

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH:  

- Số lượt sử dụng BGĐT: 

 


